	UBND XÃ NGHĨA ĐÀN
BAN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN NAM NỮ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





LỊCH THI ĐẤU 
Môn bóng chuyền Nam - mừng Xuân Bính Ngọ 
trên địa bàn xã Nghĩa Đàn
	TT/TRẬN
	ĐỘI
	GẶP
	ĐỘI
	TỶ SỐ
	GHI CHÚ

	
	SÁNG 22/1 (07h30) SAU LỄ KHAI MẠC
	
	

	1
	TRÙNG PHÚ
	(A)
	TÂN MAI
	
	TRẬN 1 SÂN 1

	2
	TÂN TIẾN 
	(B)
	TÂN HỢP
	
	TRẬN 1 SÂN 3

	3
	TRUNG THÀNH
	(C)
	TRUNG THÁI
	
	T 2_ S1

	4
	TRUNG TÂM
	(D)
	BÌNH HẢI
	
	T2 _ S3

	5
	TRUNG NGUYÊN
	(E)
	TRUNG NGHĨA
	
	T3 _ S1

	6
	TÂN HỒNG
	(F)
	TÂN HÒA
	
	T3 _ S3

	
	CHIỀU 22/1 (14H)
	
	

	7
	TRUNG XUÂN
	(A)
	ĐỒNG CHÙA
	
	T1 _ S1

	8
	BÌNH THÀNH
	(B)
	BÌNH HẠNH
	
	T1 _ S3

	9
	BÌNH THÁI
	(C)
	TÂN MINH
	
	T2 _ S1

	10
	BÌNH NGHĨA
	(D)
	TRUNG ĐỒNG
	
	T2 _ S3

	11
	TRUNG THỊNH
	(E)
	THUA TRẬN 5
	
	T3 _ S1

	12
	TÂN ĐỒNG
	(F)
	THUA TRẬN 6
	
	T3 _ S3

	
	SÁNG 23/1 (707H30)
	
	

	13
	TRUNG PHÚ
	(A)
	ĐỒNG CHÙA
	
	T1 _ S1

	14
	TÂN TIẾN
	(B)
	BÌNH HẠNH
	
	T1 _ S3

	15
	TRUNG THÀNH
	(C)
	TÂN MINH
	
	T2 _ S1

	16
	TRUNG TÂM
	(D)
	TRUNG ĐỒNG
	
	T2 _ S3

	17
	TRUNG THỊNH
	(E)
	THẮNG TRẬN 5
	
	T3 _ S1

	18
	TÂN ĐỒNG
	(F)
	THẮNG TRẬN 6
	
	T3 _ S3

	
	CHIỀU 23/ 1 (14H)
	
	

	19
	TÂN MAI
	(A)
	TRUNG XUÂN
	
	T1 _ S1

	20
	TÂN HỢP
	(B)
	BÌNH THÀNH
	
	T1 _ S3

	21
	TRUNG THÁI
	(C)
	BÌNH THÁI
	
	T2 _ S1

	22
	BÌNH HẢI
	(D)
	BINH NGHĨA
	
	T2 _ S3

	23
	TRUNG PHÚ
	(A)
	TRUNG XUÂN
	
	T3 _ S1

	24
	TÂN TIẾN 
	(B)
	BÌNH THÀNH
	
	T3 _ S3

	
	SÁNG 24/1 (7H30)
	
	

	25
	TRUNG THÀNH
	(C)
	BÌNH THÁI
	
	T1 _ S1

	26
	TRUNG TÂM
	(D)
	BÌNH NGHĨA
	
	T1 _ S3

	27
	ĐỒNG CHÙA
	(A)
	TÂN MAI
	
	T2 _ S1

	28
	BÌNH HẠNH
	(B)
	TÂN HỢP
	
	T2 _ S3

	29
	TÂN MINH
	(C)
	TRUNG THÁI
	
	T3 _ S1

	30
	TRUNG ĐỒNG
	(D)
	BÌNH HẢI
	
	T3 _ S3

	
	CHIỀU 24/1  (14H ) TỨ KẾT
	
	

	31
	NHẤT A
	TK1
	NHẤT C
	
	T1 _ S1

	32
	NHẤT B
	TK2
	NHẤT D
	
	T1 _ S3

	33
	NHẤT E
	TK3
	NHÌ 1
	
	T2 _ S1

	34
	NHẤT F
	TK4
	NHÌ 2
	
	T2 _ S3

	
	SÁNG 25/1 (7H30) BK_CK_ BẾ MẠC GIẢI
	
	

	35
	THẮNG TK 1
	BK1
	THẮNG TK 3
	
	T1 _ S1

	36
	THẮNG TK 2
	BK2
	THẮNG TK 4
	
	T1 _ S3

	37
	THẮNG BK 1
	CK
	THẮNG BK 2
	
	T2 _ S1



- SÂN SỐ 1 : SÂN TT CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG ( SÂN TT VH & TT CŨ )
- SÂN SỐ 2: SÂN TT CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG ( SÂN TT VH & TT CŨ )
- SÂN SỐ 3 : SÂN HUYỆN ĐỘI ( BC NAM)
- SÂN SỐ 4 : SÂN BẢO HIỂM XÃ HỘI ( BC NỮ).















	UBND XÃ NGHĨA ĐÀN
BAN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN NAM NỮ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





LỊCH THI ĐẤU 
Môn bóng chuyền Nữ - mừng Xuân Bính Ngọ 
trên địa bàn xã Nghĩa Đàn
	TT/TRẬN
	ĐỘI
	GẶP
	ĐỘI
	TỶ SỐ
	GHI CHÚ

	
	SÁNG 22/1 (07h30) SAU LỄ KHAI MẠC
	
	

	1
	TÂN MINH
	(A)
	BÌNH NGHĨA
	
	TRẬN 1_ SÂN 2

	2
	TRUNG XUÂN
	(B)
	BÌNH THÀNH
	
	TRẬN 1_ SÂN 4

	3
	BÌNH HẠNH
	(C)
	TRUNG THÁI
	
	T2 _ S2

	4
	BÌNH HẢI
	(D)
	ĐỒNG CHÙA
	
	T2 _ S4

	5
	BÌNH THÁI
	(E)
	TRUNG THÀNH
	
	T3 _ S2

	6
	TÂN HÒA
	(F)
	TÂN HỒNG
	
	T3 _ S4

	
	CHIỀU 22/1 (14H)
	
	

	7
	TÂN HỢP
	(A)
	TRUNG NGUYÊN
	
	T1 _ S2

	8
	TÂN TIẾN
	(B)
	TRUNG TÂM
	
	T1 _ S4

	9
	TÂN ĐỒNG
	(C)
	TRUNG NGHĨA
	
	T2 _ S2

	10
	TÂN MAI
	(D)
	THUA TRẬN 4
	
	T2 _ S4

	11
	TRUNBG ĐỒNG
	(E)
	THUA TRẬN 5
	
	T3 _ S2

	12
	TRUNG PHÚ
	(F)
	THUA TRẬN 6
	
	T3 _ S4

	
	SÁNG 23/1(7H30)
	
	

	13
	TÂN MINH
	(A)
	TRUNG NGUYÊN
	
	T1 _ S2

	14
	TRUNG XUÂN
	(B)
	TRUNG TÂM
	
	T1 _ S4

	15
	BÌNH HẠNH
	(C)
	TRUNG NGHĨA
	
	T2 _ S2

	16
	TÂN MAI
	(D)
	THẮNG TRẬN 4
	
	T2 _ S4

	17
	TRUNG ĐỒNG
	(E)
	THẮNG TRẬN 5
	
	T3 _ S2

	18
	TRUNG PHÚ
	(F)
	THẮNG TRẬN 6
	
	T3 _ S4

	
	CHIỀU 23/1 (14H)
	
	

	19
	BÌNH NGHĨA
	(A)
	TÂN HỢP
	
	T1 _ S2

	20
	BÌNH THÀNH
	(B)
	TÂN TIẾN
	
	T1 _ S4

	21
	TRUNG THÁI
	(C)
	TÂN ĐÔNG
	
	T2 _ S2

	22
	TÂN MINH
	(A)
	TÂN HỢP
	
	T2 _ S4

	23
	TRUNG XUÂN
	(B)
	TÂN TIẾN
	
	T3 _ S2

	24
	BÌNH HẠNH
	(C)
	TÂN ĐỒNG
	
	T3 _ S4

	
	SÁNG 24/1 (7H30)
	
	

	25
	TRUNG NGUYÊN
	(A)
	BÌNH NGHĨA
	
	T1 _ S2

	26
	TRUNG TÂM
	(B)
	BÌNH THÀNH
	
	T1 _ S4

	27
	TRUNG NGHĨA
	[bookmark: _GoBack](C)
	TRUNG THÁI
	
	T2 _ S2

	28
	NHẤT A
	TK 1
	NHẤT C
	
	T2 _ S4

	29
	NHẤT B
	TK2
	NHẤT D
	
	T3 _ S2

	
	CHIỀU 24/1 (14H)
	
	

	30
	NHẤT E
	TK 3
	NHÌ 1
	
	T1 _ S2

	31
	NHẤT F
	TK 4
	NHÌ 2
	
	T1 _ S4

	32
	THẮNG TK1
	BK1
	THẮNG TK3
	
	T2 _ S2

	33
	THẮNG TK 2
	BK2
	THẮNG TK 4
	
	T2 _ S4

	
	SÁNG 25/1 (7H30) CK NỮ _ BẾ MẠC GIẢI
	
	

	34
	THẮNG BK1
	CK
	THẮNG BK2
	
	SÂN 2

	
	BẾ MẠC GIẢI
	
	



- SÂN SỐ 1 : SÂN TT CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG ( SÂN TT VH & TT CŨ )
- SÂN SỐ 2: SÂN TT CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG ( SÂN TT VH & TT CŨ )
- SÂN SỐ 3 : SÂN HUYỆN ĐỘI ( BC NAM)
- SÂN SỐ 4 : SÂN BẢO HIỂM XÃ HỘI ( BC NỮ).

